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TOØA AÙN NHAÂN DAÂN           COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

  TÆNH VÓNH LONG                              Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc 

Baûn aùn soá: 33/2018/HSPT                       

Ngaøy: 12/6/2018  

 

NHAÂN DANH 

NÖÔÙC COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

 

TOØA AÙN NHAÂN DAÂN TÆNH VÓNH LONG 

 

- Thaønh phaàn Hội đồng xeùt xöû phuùc thaåm goàm coù: 

Thaåm phaùn – chuû toïa phieân toøa: OÂng Nguyễn Văn Hòa 

Caùc Thaåm phaùn:  

1/ Ông Triệu Quốc Hiếu 

2/ Bà Phạm Thị Hồng Hà                              

- Thư ký phiên tòa:  Ông Tào Văn Hiển – Thư ký của Tòa án nhân dân tỉnh 

Vĩnh Long. 

- Ñaïi dieän Vieän kieåm saùt nhaân daân tænh Vónh Long tham gia phieân toøa: Ông 

Huỳnh Minh Trung - Kieåm saùt vieân. 

Ngaøy 12/6/2018, tại Trụ sở Toøa aùn nhaân daân tænh Vónh Long xeùt xöû phuùc 

thaåm công khai vuï aùn hình söï thuï lyù số: 34/2018/HSPT ngaøy 16/4/2018 ñoái vôùi bò 

caùo Lê Chí H. Do coù khaùng caùo cuûa bị cáo ñoái vôùi baûn aùn hình söï sô thaåm soá: 

16/2018/HSST ngaøy 07/3/2018 cuûa Toøa aùn nhaân daân thành phố Vĩnh Long. 

Bị cáo có kháng cáo:   

Lê Chí H, sinh năm 1994, tại Đồng Tháp; nơi ĐKHKTT: Ấp Hòa Thuận, xã 

An Phú Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp; nơi tạm trú: Số 67/61 đường 

Phó Cơ Điều, Phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long; nghề nghiệp: Làm 

thuê; trình độ học vấn: 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc 

tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn M và bà Lê Thị Bích P; bị cáo chưa có vợ, con; tiền 

án: Không; tiền sự: Không; Bị cáo được tại ngoại, có mặt.   

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại 

phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Ngày 06 rạng sáng ngày 07/4/2017, Nguyễn Thành P sau khi uống rượu xong 

trên đường về nhà đi ngang quán nhậu Trân trên đường Trần Đại N thuộc Phường 4, 
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thành phố Vĩnh Long thấy Lê Chí H đang ngồi uống rượu với 03 người bạn, P đi 

vào vỗ vai H và có nói những lời lẽ thô tục làm H không hài lòng, nhưng H không 

phản ứng lại và H có mời Phước uống 01 ly rượu rồi P ra về. Sau đó, H về nhà trọ kể 

lại sự việc gặp P cho Nguyễn Thanh H nghe và có ý định muốn H đến gặp P để nói 

chuyện. Sau khi nghe H nói, H vào nhà đánh thức Nguyễn Hữu N đang ngủ và nhờ 

N điều khiển xe mô tô biển số 64K1- 124.34 chở H và H đi công chuyện. Trước khi 

đi H một mình đi vào trong bếp chuẩn bị cây dao giấu vào người ở phía trước bụng 

không cho H và Nghĩa biết. Sau đó N điều khiển xe mô tô chở H ngồi phía sau, H 

ngồi giữa chạy theo chỉ dẫn của H đến quán T thì quán đã đóng cửa nghỉ, H chỉ 

đường cho N chạy vào nhà P. Khi chạy qua khỏi nhà P khoảng 16 mét H kêu dừng 

xe lại, kêu N đậu xe chờ nhưng không có nói với N là đi đâu, còn H và H đi vào nhà 

P. H và H đi đến ghế đá P đang ngồi thì P dùng rựa có sẵn vung chém H, giữa P và 

H chém qua lại với nhau khoảng 2 - 3 cái nhưng chưa gây ra thương tích. Lúc này, 

H đứng phía sau H do thấy P cầm cây rựa dài sợ H bị P chém trúng nên H xong vào 

hỗ trợ. H dùng tay đánh trúng vào vùng mặt của P thì P quay sang đánh trả lại H nên 

H chém được P trúng vào phần má phải và cánh tay phải gây thương tích. Trong lúc 

đánh nhau H cảm giác bị đau ở vùng cổ bên phải nên la lên, lúc này H biết H bị P 

chém trúng nên kéo H ra để cùng bỏ chạy ra hướng xe N đang đợi và đưa H đi cấp 

cứu ở Bệnh viện đa khoa huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.  

Theo kết luận giám định số: 75/2017/TgT ngày 12/7/2017 của Trung tâm 

pháp y tỉnh Vĩnh Long thì tỷ lệ thương tích của Nguyễn Thành P là 21% gồm:  

Sẹo vết thương má phải hai đường kích thước 2 x 0,2 cm và 2 x 0,2 cm, ảnh 

hưởng thẩm mỹ. Tỷ lệ 11%. 

Vết thương mặt trước cánh tay phải kích thước 11 x 0,3 cm đứt cơ nhị đầu 

được phẫu thuật điều trị, không di chứng. Tỷ lệ 11%. 

Theo kết luận giám định số: 59/2017/TgT ngày 07/6/2017 của Trung tâm 

pháp y tỉnh Vĩnh Long thì tỷ lệ thương tích của Lê Chí H là 8%.  

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 16/2018/HSST ngày 07/3/2018 của Tòa án 

nhân dân thành phố Vĩnh Long đã xử phạt bị cáo Lê Chí H 01 (Một) năm tù nhưng 

cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 02 (Hai) năm, kể từ ngày tuyên án (ngày 

07/3/2018). Án sơ thẩm còn tuyên bị cáo Nguyễn Thanh H 02 năm tù về tội “Cố ý 

gây thương tích” nhưng bị cáo H không kháng cáo.  

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, án phí 

và quyền kháng cáo. 

Ngày 20/3/2018, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh Long kháng nghị 

phúc thẩm phần hình phạt của Bản án sơ thẩm số 16/2018/HSST ngày 07/3/2018, đề 

nghị: xử phúc thẩm tăng hình phạt đối với bị cáo Lê Chí H và không cho bị cáo 

hưởng án treo.  
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Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên kháng nghị về 

phần hình phạt, đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xử tăng hình phạt đối với bị cáo Lê 

Chí H từ 01 năm đến 01 năm 06 tháng tù, và không cho bị cáo hưởng án treo, với lý 

do án sơ thẩm xử bị cáo mức án 01 năm tù cho hưởng án treo là quá nhẹ, chưa tương 

xứng với hành vi phạm tội, hậu quả của vụ án và nhân thân bị cáo, chưa đáp ứng yêu 

cầu đấu tranh phòng ngừa tội phạm trong tình hình hiện nay. Bởi trong vụ án này bị 

cáo Lê Chí H là người có mâu thuẫn trước với bị hại, bị cáo kể lại sự việc với H 

nghe từ đó H phát sinh ý định phạm tội; hơn nữa bị cáo H hoàn toàn không có hành 

vi gì ngăn cản mà đồng tình, tích cực hưởng ứng và cùng thực hiện với bị cáo H. 

Nguyên nhân của vụ án bắt nguồn từ bị cáo H. Khi hai bên bị cáo và bị hại P gặp 

nhau thì không có nói chuyện hay hòa giải gì mà phía các bị cáo xông vào đánh bị 

hại. Bị cáo H không ngăn cản mà còn xông vào dùng tay đánh vào mặt bị hại P 

nhằm giúp cho bị cáo H gây thương tích cho P. Vì vậy mức án cấp sơ thẩm tuyên 

đối với bị cáo H là chưa tương xứng với hành vi mà bị cáo H đã gây ra, là quá nhẹ. 

Đề nghị hội đồng xét xử chấp nhận kháng nghị của viện kiểm sát nhân dân thành 

phố Vĩnh Long.  

 Lời nói sau cùng của bị cáo: Đề nghị hội đồng xét xử xem xét các tình tiết và 

chiếu cố cho bị cáo xử y án sơ thẩm, cho bị cáo được hưởng án treo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tại liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lê Chí H hoàn toàn thừa nhận hành vi của 

bị cáo đã gây ra cho bị hại P, là bị cáo cùng với bị cáo H gây thương tích cho bị hại 

là sự thật, bị cáo có dùng tay đánh vào mặt P một cái thể hiện vai trò đồng phạm với 

vai trò giúp sức, nguyên nhân do bị cáo với P chỉ biết nhau không có mâu thuẫn gì 

hết với bị hại, do bị cáo đang ngồi uống rượu với các bạn ở TPHCM xuống chơi tại 

quán Trân thì bị hại P xin uống với bị cáo một ly và chưởi tục bị cáo rồi bỏ đi và bị 

cáo H kể lại sự việc cho H nghe nên H mới phát sinh mâu thuẫn vơi bị hại. Các bị 

cáo gây thương tích cho bị hại là do các bị cáo cùng thực hiện, bị cáo H không ngăn 

cản kịp vì H và P khi gặp nhau thì chém liền không có nói gì hết. Bị cáo có dùng tay 

đánh vào mặt bị hại, còn thương tích của bị hại là do H gây ra. Bị cáo H đồng ý với 

mức án sơ thẩm đã xử, bị cáo không kháng cáo.  

[2] Viện kiểm sát giữ nguyên kháng nghị về phần hình phạt đề nghị tăng hình 

phạt đối với bị cáo H, không cho bị cáo H hưởng án treo vì cho rằng bị cáo H là 

người có mâu thuẫn trước với bị hại, đồng thời cũng vì H kể sự việc cho H nghe nên 

H mới phát sinh ý định phạm tội. Khi bị cáo H và H đến gặp bị  hại, bị cáo H không 

ngăn cản mà còn cùng thực hiện với H nhằm gây thương tích cho bị hại. Việc cấp sơ 

thẩm tuyên xử bị cáo H  01 năm tù cho hưởng án treo về tội Cố ý gây thương tích 

theo điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 52; các Điều 17, 58, 65 và 

Điều 7 của Bộ luật Hình sự là quá nhẹ. 
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 [3] Xét kháng nghị của viện kiểm sát nhân dân, thành phố Vĩnh Long đối với 

bản án hình sự sơ thẩm của tòa án thành phố vĩnh long số: 16/2018/HSST ngày 

07/3/2018, theo hướng tăng nặng hình phạt và không cho bị cáo H được hưởng án 

treo, cho rằng án sơ thẩm xử bị cáo 01 năm tù nhưng cho bị cáo hưởng án treo là quá 

nhẹ chưa tương xứng với hành vi đã gây ra. 

[4] Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, sau khi xem xét các tài liệu, chứng cứ 

có trong hồ sơ vụ án, lời trình bày và tranh luận của bị cáo tại phiên tòa, giữa bị cáo 

H và bị hại P chỉ biết nhau, không có mâu thuẫn gì hết. Ngày xảy ra sự việc H kể 

cho H nghe và nhờ H tìm P hỏi lý do vì sao chưởi H, không có kêu H đi chém P; H 

đồng ý và kêu N ở chung đang ngủ thức dậy lấy xe mô tô chở H, H đi tìm P. Khi đi 

H không thấy H có mang dao theo. N chạy xe đến quán T không gặp P, H kêu N 

chạy xe vào nhà P, H chỉ đường khi đến cách nhà P khoảng 200 mét H kêu N đậu xe 

chờ còn H và H vào nhà P. Gặp P thì H và P không có nói gì hết mà dùng dao chém 

nhau, bị cáo H không kịp ngăn cản. Bị cáo có ý định ngăn cản nên nhào vô dùng tay 

đánh vào mặt P một cái. Bị hại P dùng dao chém H một cái trúng ở cổ tỷ lệ thương 

tích là 8%. H bãi nại không yêu cầu xử lý Phước, còn thương tích của P do H gây ra, 

thể hiện việc bị cáo đồng phạm với vai trò giúp sức giản đơn. Bị cáo là thành phần 

lao động đi làm thuê, có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, có địa chỉ rõ ràng, 

không phải băng nhóm côn đồ. Lỗi do bị hại vô cớ chưởi bị cáo trong quán trước. 

Trong thời gian chờ xét xử phúc thẩm thì vào ngày 23/5/2018 bị cáo tự nguyện bồi 

thường tiếp cho bị hại số tiền 5.000.000đ để khắc phục hậu quả, thể hiện sự ăn năn 

hối cãi của bị cáo, bị hại có đơn bãi nại tiếp và đề nghị cho bị cáo được hưởng án 

treo. Do đó không cần phải bắt bị cáo chấp hành hình phạt tù mà nghĩ nên giao bị 

cáo cho chính quyền địa phương quản lý giáo dục bị cáo trở thành người tốt, nên y 

án sơ thẩm. Không chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân thành phố 

Vĩnh Long đề nghị sửa án sơ thẩm. 

Về trách nhiệm dân sự: ngày 23/5/2018 bị cáo H bồi thường cho bị hại P nhận 

trực tiếp số tiền 5.000.000đ, số tiền còn lại tiếp tục bồi thường là 5.000.000đ. 

Bị cáo không phải chịu án phí phúc thẩm.  

Vì các lẽ trên, 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015;  

QUYẾT ĐỊNH: 

1/ Không chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh 

Long. Giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 16/2018/HSST ngày 07/3/2018 của 

Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh Long đối với bị cáo Lê Chí H về phần hình phạt.    

Tuyên bố: bị cáo Lê Chí H phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

 - Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 52; các Điều 

17, 58, 65 và Điều 7 của Bộ luật Hình sự 2015;  
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Xử phạt bị cáo Lê Chí H 01 năm tù cho hưởng án treo, thời hạn thử thách là 

02 năm kể từ ngày 07/3/2018. Giao bị cáo Lê Chí H cho Ủy ban nhân dân xã An 

Phú Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp quản lý giáo dục bị cáo.Trong 

trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì được thực hiện theo 

quy định của pháp luật về thi hành án hình sự. 

Về trách nhiệm dân sự: sửa một phần bản án sơ thẩm buộc bị cáo Lê Chí H và 

Nguyễn Thanh H liên đới bồi thường tiếp cho bị hại Nguyễn Thành P số tiền 

5.000.000đ.   

2/ Về án phí hình sự phúc thẩm:  

Áp dụng Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 

2016 của Ủy ban thường vụ quốc hội.  

Bị cáo Lê Chí H không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.    

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời 

hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự 

3/ Các phần khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.  

 

                                              TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

                                               THẨM PHÁN –CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
Nôi nhaän: 

-TA+ VKSNDCC: 2;  

-VKSND TVL: 1; 

-TA+Chi cục THADS TPVL: 3; 

-SỞ TƯ PHÁP: 1, 

-PHÒNG HS CAVL: 1;     

-TTG+BC: 03;                                             

-Löu hồ sơ + TNV +P.KTNV &THA: 4.       Nguyễn Văn Hòa  

 


